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ĐTC Biển Đức XVI ngày 21/2/2009 với Hội Nghị của Hàn Lâm Viện Về Sự Sống của Tòa Thánh

Quí Đức Hồng Y,

Quí Huynh khả kính trong Hàng Giáo Phẩm và Linh Mục,

Quí Vị Thế Giá Hàn Lâm 

Quí Tôn Vị Nữ Nam! 

Tôi cảm thấy đặc biệt hân hoan tiếp đón quí vị nhân dịp đại hội lần thứ 15 của Hàn Lâm Viện về Sự Sống của Tòa Thánh. Vào năm 1994, vị tiền nhiệm khả kính của tôi là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã thành lập cơ cấu này dưới quyền lãnh đạo của giáo sư khoa học gia Jerôme Lejeune, ngài biết rõ về công việc tinh tế cơ cấu này cần phải thực hiện qua những tháng năm. Tôi cám ơn vị chủ tịch là ĐTGM Rino Fisichella về những lời lẽ ngài đã dẫn nhập cho cuộc gặp gỡ này, xác nhận việc hết mình dấn thân của hàn lậm viện này cho việc cổ võ và bênh vực sự sống. 

Từ thời điểm các thứ định luật về di truyền được khám phá vào giữa thế kỷ 19 bởi đan viện phụ Dòng Âu Quốc Tinh là Gregor Mendel, vị đã được coi là sáng lập viên của khoa di truyền học, thì khoa học này đã thực sự đạt được những bước tiến khổng lồ nơi kiến thức ngôn từ căn cứ vào tín liệu về sinh vật học, một tín liệu cho thấy việc tiến triển của một sinh thể. Đó chính là lý do khoa di truyền học tân tiến đang chiếm được một vị thế đặc biệt nổi bật trong các phân ngành về sinh vật học, một ngành đã đóng góp vào việc phát triển lạ lùng kiến thức về cái cấu trúc vô hình của thân thể con người cùng với những tiến trình của tế bào và phân tử chi phối rất nhiều hoạt động của nó. Ngày nay khoa học đã tiến đến chỗ cho thấy những cơ cấu bí hiểm của sinh thể con người cũng như những tiến trình gắn liền với cái dáng dấp của một số hư hại nào đó có thể do bị di truyền từ cha mẹ cùng với những tiến trình khiến cho một số người đáng khả nghi mắc một chứng bệnh nào đó. Kiến thức này, hoa trái của tài năng và khó nhọc của vô vàn các học giả, giúp dễ dàng hơn chẳng những cho việc chuẩn định các bệnh tật về di truyền một cách hiệu nghiệm và sớm sủa hơn, mà còn tạo nên những thứ trị liệu làm giảm nhẹ sự tiêm nhiễm của những chứng bệnh, và, trong một số trường hợp, cuối cùng phục hồi được niềm hy vọng khỏe lại. Ngoài ra, từ thời điểm mà tất cả tiến trình về di chất của con người trở nên thuận lợi, thì những thứ khác biệt giữa người này với người kia cũng như giữa những thành phần dân chúng khác nhau cũng đã trở nên đối tượng cho việc tra cứu của khoa di truyền, một khoa học cống hiến một thoáng nhìn về tiềm năng của những thắng lợi mới. 

Ngày nay, lãnh vực nghiên cứu vẫn còn đang mở rộng và các vùng chân trời mới một phần lớn chưa được khám phá hằng ngày đang lộ hiện. Công việc của các nghiên cứu gia nơi các lãnh vực bí ẩn và hiếm quí này cần phải được đặc biệt nâng đỡ; việc hợp tác giữa những khoa học khác nhau là một thứ hỗ trợ bất khả thiếu nếu muốn đạt được những thành quả hiệu nghiệm và lợi ích cho tình trạng đích thực tiến bộ của toàn thể nhân loại. Tính chất hỗ tương này là những gì giúp tránh được mối nguy hiểm của thứ suy giẻm về di truyền hoàn toàn đồng hóa con người với tín liệu về di truyền của họ và việc họ giao tiếp với môi trường của họ. Một lần nữa, cần phải nhấn mạnh là con người cao cả hơn tất cả những gì làm nên cơ thể của họ; thật vậy, họ mang trong mình một quyền năng tư duy là những gì bao giờ cũng được lôi cuốn tới sự thật về bản thân họ và về thế giới. Những lời của Blaise Pascal, một đại tư tưởng gia và là một khoa học gia tài giỏi hiện lên như sau: “Con người chỉ là một cây sậy, là những gì yếu kém nhất về bản tính, thế nhưng họ lại là một cây sậy biết suy nghĩ. Không cần tất cả vũ trụ này phải vận dụng tới các thứ võ trang để tiêu diệt họ, chỉ cần một làn hơi, một giọt nước cũng đủ để sát hại họ rồi. Thế nhưng, nếu vũ trụ này cần phải đè bẹp họ, thì con người vẫn cao quí hơn kẻ sát hại họ, vì họ có thể biết rằng họ đang chết đi và biết được vũ trụ này thắng lợi trên họ. Thế mà vũ trụ ấy lại chẳng biết gì về điều này hết” (“Pensées”, 347). 

Thế nên, hết mọi con người không phải chỉ là một tổng hợp chuyên nhất về dữ liệu di chất được truyền đạt cha mẹ truyền sang cho họ. Việc phát sinh của con người không bao giờ được biến thành một thứ thuần sản xuất một cá nhân mới trong loài người, như trong trường hợp của những con thú khác. Hết mọi con người xuất hiện trên thế gian này bao giờ cũng là một việc tạo dựng mới. Những lời Thánh Vịnh 139 đã nhắc nhở sự khôn ngoan sâu xa này: “Chúa đã hình thành hữu thể sâu xa của con; Chúa đã thêu dệt con trong lòng mẹ… Chúa đã biết đến chính con người con; các xương cốt của con không khuất được nhan Chúa khi con đang được kín đáo tạo nên” (13,15). Nếu chúng ta muốn đi vào mầu nhiệm của sự sống con người, thì không một khoa học nào được cô lập chính mình, cho rằng mình là phán quyết tối hậu. Trái lại, cần phải chia sẻ ơn gọi chung trong việc tìm đạt tới chân lý – theo những phương pháp khác nhau và nội dung thích hợp với từng khoa học. 

Hội nghị của quí vị đây, dù sao, cũng không chỉ phân tích những thách đố lớn lao mà khoa di truyền học đang phải đối phó; mà còn vươn tới cả những nguy hiểm của khoa cải sinh học nữa, một khoa học không phải chỉ là một thực hiện mới mẻ và là một khoa học trong quá khứ từng là nguyên cớ cho nhiều hình thức thực sự của việc kỳ thị và vi phạm nữa. Việc phủ nhận về những thứ ưu sinh được sử dụng một cách vi phạm bởi một chế độ làm nên bởi hận thù về chủng tộc và phái nhóm, là những gì được xuất phát sâu xa từ lương tâm con người đến độ đã được chính thức bày tỏ trong bản “Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền”. Mặc dù thế, ngày nay chúng ta thấy vẫn còn xuất hiện những dấu thực hiện việc hận thù này, một việc thực hiện tự chúng có những đặc tính khác nhau. Thực sự là những chủ trương ưu sinh học theo ý hệ và duy chủng, những chủ trương trong quá khứ đã làm ô nhục con người và gây khổ đau khôn lường, không phải là những gì đang được đề ra. Nhưng là một tâm thức mới đang luồn lách mình trong việc biện minh cho một cứu xét mới về sự sống và phẩm giá con người căn cứ vào quyền ước muốn của cá nhân và quyền cá nhân. Bởi vậy cái khuynh hướng coi trọng những khả năng làm việc, tính chất hiệu năng, sự toàn hảo và cái mỹ miều về thể lý đang tác hại tới những khía cạnh khác của việc hiện hữu không được cho là có giá trị. 

Như thế, việc tôn trọng cần phải có đối với hết mọi con người – thậm chí nơi sự hiện diện của một thứ khiếm khuyết trong việc phát triển của họ hay trong tật bệnh về di truyền có thể bộc lộ qua tiến trình cuộc sống họ – đã trở nên suy yếu, và những trẻ em có sự sống được cho là bất xứng để sống đều bị trừng phạt từ giây phút được thụ thai.

Cần phải tái nhấn mạnh rằng hết mọi thứ kỳ thị được hành sử bởi bất cứ quyền lực nào liên quan tới con người, tới các dân tộc hay tới các nhóm chủng tộc căn cứ vào những khác biệt xuất phát từ những yếu tố về di chất thực sự hay giả tưởng đều là một hành động vi phạm tới tất cả nhân loại. Những gì cần phải mạnh mẽ nhấn mạnh lại đó là phẩm giá bình đẳng của hết mọi người ở chính sự kiện có sự sống. Việc phát triển về sinh thể, tâm lý hay văn hóa hoặc tình trạng về sức khỏe không bao giờ được trở thành một yếu tố cho vấn đề kỳ thị. Ngược lại, cần phải củng cố một thứ văn hóa hiếu khách và yêu thương chứng tỏ một cách cụ thể tình đoàn kết với những ai đang khổ đau, san bằng những chướng vật bị xã hội thường dựng nên trong việc kỳ thị với những ai bị tàn tật hay bị ảnh hưởng bới những thứ bệnh tật, hoặc tệ hơn nữa trong việc chọn lựa và hủy bỏ nhân danh một thứ lý tưởng trừu tượng về sức khỏe và mức toàn vẹn về thể lý. Nếu con người bị biến thành một đối tượng cho việc mạo dụng của vấn đề thí nghiệm từ giai đoạn phát triển đầu tiên, thì có nghĩa là kỹ thuật sinh học chào thua trước ý muốn của kẻ mạnh. Việc tin tưởng vào khoa học không thể nào được lãng quên cái nền tảng của đạo lý khi sự sống con người đang gặp nguy hiểm. 

Các bạn thân mến, tôi hy vọng là việc các bạn nghiên cứu nơi lãnh vực này sẽ tiếp tục bằng sự chăm sóc xứng hợp về khoa học và chú trọng đến những nguyên tắc đạo lý cần đến những vấn đề rất quan trọng và quyết liệt đối với việc phát triển xứng đáng của việc con người hiện hữu. Đó là những gì tôi mong ước khi kết thúc buổi gặp gỡ hôm nay. Để xin ánh sáng dồi dào của trời cao xuống trên công việc của anh chị em, tôi thân ái ban phép lành tòa thánh đặc biệt cho tất cả anh chị em. 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 22/2/2009

(những chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)
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